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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /BC - BYT Hà Nội, ngày      tháng     năm 2025 

 
DỰ THẢO NGÀY 30/12/2025 

BÁO CÁO  

Về rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng,  

văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan  

đến chính sách dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của  

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 

 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Y 

tế đã tiến hành rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm 

pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Kết quả rà soát như sau: 

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT 

1. Mục đích, yêu cầu rà soát 

a) Mục đích 

- Xác định rõ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn cho việc xây dựng dự 

thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc 

lá, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, khả thi của các chính sách đối với dự thảo 

Luật. 

- Việc xem xét, đối chiếu, đánh giá các chủ trương, đường lối của Đảng, 

văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan với các chính sách 

của dự thảo Luật nhằm bảo đảm việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; 

thống nhất, phù hợp, không mâu thuẫn, chồng chéo giữa các chính sách của dự 

thảo Luật và các văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế liên quan; đồng 

thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các quy định mâu thuân, chồng chéo, 

hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp. 

b) Yêu cầu rà soát 

- Việc rà soát phải được thực hiện một cách toàn diện, khách quan, kỹ 

lưỡng và có hệ thống đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của 

pháp luật, điều ước có liên quan trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc 

lá. 

- Việc rà soát phải gắn với thực tiễn tổ chức các quy định hiện hành, bảo 

đảm phản ánh đúng thực trạng trong quá trình triển khai, từ đó làm cơ sở cho 

việc kiến nghị sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho phù hợp. 

- Kết quả rà soát phải được tổng hợp đầy đủ, rõ ràng, có phân tích, đánh giá 

đối với từng chính sách, phục vụ cho việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một 
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số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá theo quy định của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Phạm vi, nội dung, đối tượng rà soát 

a) Phạm vi: Rà soát toàn diện các nội dung có liên quan đến các chính sách 

đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại 

của thuốc lá. 

b) Nội dung 

- Sự phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng; 

- Tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; 

- Tính tương thích với điều ước quốc tế. 

c) Đối tượng rà soát 

- Các chủ trương, đường lối của Đảng; 

- Các văn bản quy phạm pháp luật (Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết 

của Quốc hội, Ủy ban thường vụ quốc hội, Nghị định, Nghị quyết của Chính 

phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ,...) 

- Các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên trong đó có nội dung 

liên quan đến lĩnh vực phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT 

1. Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước 

có liên quan đến chính sách/dự thảo 

Tổng số văn bản của Đảng có chủ trương, đường lối liên quan đến chính 

sách xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống 

tác hại của thuốc lá: 04 văn bản 

- Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành trung 

ương tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành trung ương Đảng Khoá XII về 

tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình 

hình mới; 

- Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị ban hành về 

một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 

Nhân dân; 

- Thông báo số 176-TB/VPTW ngày 25/4/2025 kết luận của đồng chí Tổng 

Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với đại diện Đảng ủy Chính phủ và các ban, bộ, 

ngành Trung ương về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Trung ương về 

công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và định hướng công tác thời gian tới; 
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- Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 

2030. 

2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chính sách/dự thảo 

Có 14 văn bản pháp luật là Nghị quyết, Luật, Nghị định và Thông tư liên 

quan đến các chính sách xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

Qua rà soát, Bộ Y tế nhận thấy các nội dung chính sách của dự thảo Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá được 

quy phạm hóa thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban 

hành, cụ thể như sau: 

- Tính đồng bộ, thống nhất: Các nội dung chính sách của dự án dự thảo 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá dự 

kiến sau khi được quy phạm hóa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, hoàn toàn 

phù hợp với Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành. 

- Tính phù hợp, khả thi: Các nội dung chính sách của dự án dự thảo Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá dự kiến 

được quy phạm hóa cơ bản bảo đảm tính khả thi, phù hợp và đáp ứng được yêu 

cầu thực tiễn trong giai đoạn hiện nay về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

3. Điều ước quốc tế có liên quan đến chính sách 

Kết quả rà soát cho thấy, các nội dung chính sách của dự án Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá dự kiến được 

quy phạm hóa bảo đảm tính tương thích, thống nhất với Công ước quốc tế về 

các quyền con người;…. 

(Nội dung rà soát chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm 

pháp luật, điều ước quốc tế chi tiết tại Phụ lục kèm theo Báo cáo). 

Trên đây là Báo cáo rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản 

quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế liên quan đến nội dung chính sách của dự 

án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc 

lá./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Phó Thủ tướng Lê Thành Long (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Thứ trưởng; 

- Bộ Tư pháp; Bộ Công Thương; Bộ Công an; Bộ Tài chính; 

Bộ Nội vụ; 

- Cục QLKCB, PB; 

- Lưu: VT, PC. 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Đào Hồng Lan 
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PHỤ LỤC 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số          /BC-BYT ngày      tháng     năm         ) 

 

1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến chính sách 

 

CHÍNH SÁCH CHỦ TRƯƠNG,  

ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG 

ĐÁNH GIÁ 

(Đã thể chế đầy đủ hoặc  

một phần/phù hợp với chủ 

trương, đường lối của Đảng) 

ĐỀ XUẤT XỬ LÝ 

- Chính sách cấm chứa chấp, 

vận chuyển, tàng trữ, quảng 

cáo, khuyến mại, tài trợ, sử 

dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá 

nung nóng, thuốc lá mới khác. 

- Chính sách cấm trưng bày 

sản phẩm thuốc lá tại điểm 

bán. 

- Chính sách mở rộng một số 

địa điểm cấm hút thuốc lá 

hoàn toàn 

- Chính sách tăng diện tích in 

cảnh báo sức khoẻ trên bao bì 

thuốc lá. 

 

Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 

25/10/2017 của Ban Chấp hành 

trung ương tại Hội nghị lần thứ sáu 

Ban Chấp hành trung ương Đảng 

Khoá XII về tăng cường công tác 

bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khoẻ nhân dân trong tình hình mới 

đã đưa ra quan điểm: “Sức khoẻ là 

vốn quý nhất của mỗi người dân và 

của cả xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và 

nâng cao sức khoẻ là nghĩa vụ, 

trách nhiệm của mỗi người dân, 

của cả hệ thống chính trị và toàn 

xã hội, đòi hỏi sự tham gia tích”. 

Tại mục 2.III Nghị quyết yêu cầu  

“Tập trung chỉ đạo công tác 

phòng, chống và cai nghiện ma tuý. 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp 

nhằm giảm tiêu thụ rượu, bia, 

thuốc lá”.   

Các nội dung chính sách tại dự 

án Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng, chống 

tác hại của thuốc lá đã thể chế 

hóa đầy đủ đường lối, chính 

sách của Đảng về về bảo vệ, 

chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe Nhân dân; phòng, chống 

các yếu tố nguy cơ đối với sức 

khỏe, bảo đảm quyền được 

sống trong môi trường không 

khói thuốc lá, phù hợp với yêu 

cầu phát triển bền vững và các 

cam kết quốc tế mà Việt Nam 

là thành viên.  
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- Chính sách cấm chứa chấp, 

vận chuyển, tàng trữ, quảng 

cáo, khuyến mại, tài trợ, sử 

dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá 

nung nóng, thuốc lá mới khác. 

- Chính sách cấm trưng bày 

sản phẩm thuốc lá tại điểm 

bán. 

- Chính sách mở rộng một số 

địa điểm cấm hút thuốc lá 

hoàn toàn 

- Chính sách tăng diện tích in 

cảnh báo sức khoẻ trên bao bì 

thuốc lá. 

 

Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 

09/9/2025 của Bộ Chính trị ban 

hành về một số giải pháp đột phá, 

tăng cường bảo vệ, chăm sóc và 

nâng cao sức khỏe Nhân dân đã đặt 

ra mục tiêu đến năm 2030: “Tăng 

cường kiểm soát các yếu tố nguy cơ 

ảnh hưởng đến sức khỏe như rượu, 

bia, thuốc lá và từ môi trường đất, 

nước, không khí...”. 

Các nội dung chính sách tại dự 

án Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng, chống 

tác hại của thuốc lá đã thể chế 

hóa đầy đủ đường lối, chính 

sách của Đảng về về bảo vệ, 

chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe Nhân dân; phòng, chống 

các yếu tố nguy cơ đối với sức 

khỏe, bảo đảm quyền được 

sống trong môi trường không 

khói thuốc lá, phù hợp với yêu 

cầu phát triển bền vững và các 

cam kết quốc tế mà Việt Nam 

là thành viên. 

 

- Chính sách cấm chứa chấp, 

vận chuyển, tàng trữ, quảng 

cáo, khuyến mại, tài trợ, sử 

dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá 

nung nóng, thuốc lá mới khác. 

- Chính sách cấm trưng bày 

sản phẩm thuốc lá tại điểm 

bán. 

- Chính sách mở rộng một số 

địa điểm cấm hút thuốc lá 

hoàn toàn 

- Chính sách tăng diện tích in 

cảnh báo sức khoẻ trên bao bì 

thuốc lá. 

Thông báo số 176-TB/VPTW ngày 

25/4/2025 kết luận của đồng chí 

Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm 

việc với đại diện Đảng ủy Chính 

phủ và các ban, bộ, ngành Trung 

ương về đánh giá kết quả thực hiện 

Nghị quyết của Trung ương về 

công tác chăm sóc sức khỏe nhân 

dân và định hướng công tác thời 

gian tới nhận định: “Một xã hội 

khỏe mạnh không thể chỉ trông chờ 

vào bác sĩ. Phòng bệnh phải bắt 

đầu từ ý thức của mỗi người dân. 

Những yếu tố cơ bản của văn hóa 

Các nội dung chính sách tại dự 

án Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng, chống 

tác hại của thuốc lá đã thể chế 

hóa đầy đủ đường lối, chính 

sách của Đảng về về bảo vệ, 

chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe Nhân dân; phòng, chống 

các yếu tố nguy cơ đối với sức 

khỏe, bảo đảm quyền được 

sống trong môi trường không 

khói thuốc lá, phù hợp với yêu 

cầu phát triển bền vững và các 

cam kết quốc tế mà Việt Nam 
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 lành mạnh đó là: Ăn uống lành 

mạnh, vận động thường xuyên, thể 

dục, thể thao, khám sức khỏe định 

kỳ; nói không với rượu bia, thuốc 

lá, chất kích thích; chăm sóc sức 

khỏe tinh thần, sống tích cực, yêu 

thương và chia sẻ... Đây chính là 

nền tảng cho một Việt Nam khỏe 

mạnh hơn trong tương lai”. 

là thành viên. 

- Chính sách cấm chứa chấp, 

vận chuyển, tàng trữ, quảng 

cáo, khuyến mại, tài trợ, sử 

dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá 

nung nóng, thuốc lá mới khác. 

- Chính sách cấm trưng bày 

sản phẩm thuốc lá tại điểm 

bán. 

- Chính sách mở rộng một số 

địa điểm cấm hút thuốc lá 

hoàn toàn 

- Chính sách tăng diện tích in 

cảnh báo sức khoẻ trên bao bì 

thuốc lá. 

 

Ngày 25/1/2013, Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Quyết định số 

229/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược 

Quốc gia về Phòng chống tác hại 

của thuốc lá.  

Ngày 24/5/2023, Thủ tướng Chính 

phủ tiếp tục ban hành Quyết định 

số 568/QĐ-TTg phê duyệt Chiến 

lược quốc gia về phòng, chống tác 

hại của thuốc lá đến năm 2030. 

Trong đó nêu rõ quan điểm và đưa 

ra các mục tiêu cụ thể: “Giảm tỷ lệ 

sử dụng thuốc lá trong cộng đồng 

là mục tiêu quan trọng trong việc 

giảm các yếu tố nguy cơ đối với sức 

khỏe, giảm tỷ lệ tử vong do sử dụng 

các sản phẩm thuốc lá gây ra, thực 

hiện các cam kết của Việt Nam khi 

tham gia Công ước Khung về kiểm 

soát thuốc lá và cam kết về phát 

Các nội dung chính sách tại dự 

án Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng, chống 

tác hại của thuốc lá đã thể chế 

hóa đầy đủ đường lối, chính 

sách của Đảng về về bảo vệ, 

chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe Nhân dân; phòng, chống 

các yếu tố nguy cơ đối với sức 

khỏe, bảo đảm quyền được 

sống trong môi trường không 

khói thuốc lá, phù hợp với yêu 

cầu phát triển bền vững và các 

cam kết quốc tế mà Việt Nam 

là thành viên. 

 



8 

 

triển bền vững đến năm 2030.”. 

2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chính sách 

 

CHÍNH SÁCH QUY ĐỊNH CỦA  

PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ 

LIÊN QUAN 

ĐÁNH GIÁ 

(Tính hợp hiến, tính hợp 

pháp, tính thống nhất của 

chính sách/dự thảo văn bản) 

ĐỀ XUẤT XỬ LÝ 

- Chính sách cấm chứa chấp, 

vận chuyển, tàng trữ, quảng 

cáo, khuyến mại, tài trợ, sử 

dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá 

nung nóng, thuốc lá mới khác. 

- Chính sách cấm trưng bày 

sản phẩm thuốc lá tại điểm 

bán. 

- Chính sách mở rộng một số 

địa điểm cấm hút thuốc lá 

hoàn toàn 

- Chính sách tăng diện tích in 

cảnh báo sức khoẻ trên bao bì 

thuốc lá. 

 

Điều 38 Hiến pháp năm 2013 quy 

định: 

“1. Mọi người có quyền được bảo 

vệ, chăm sóc sức khỏe, bình đẳng 

trong việc sử dụng các dịch vụ y tế 

và có nghĩa vụ thực hiện các quy 

định về phòng bệnh, khám bệnh, 

chữa bệnh. 

2. Nghiêm cấm các hành vi đe dọa 

cuộc sống, sức khỏe của người 

khác và cộng đồng.”. 

Chính sách bảo đảm tính hợp 

hiến, hợp pháp và thống nhất 

với Hiến pháp trong việc bảo 

vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe Nhân dân; phòng, chống 

các yếu tố nguy cơ đối với sức 

khỏe, bảo đảm quyền được 

sống trong môi trường không 

khói thuốc lá. 

 

- Chính sách cấm chứa chấp, 

vận chuyển, tàng trữ, quảng 

cáo, khuyến mại, tài trợ, sử 

dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá 

nung nóng, thuốc lá mới khác. 

- Chính sách cấm trưng bày 

sản phẩm thuốc lá tại điểm 

Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân 

năm 1989: Khẳng định trách nhiệm 

của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và 

cá nhân trong việc bảo vệ sức khỏe 

nhân dân, tạo cơ sở pháp lý để triển 

khai các chính sách kiểm soát thuốc 

lá. 

Chính sách bảo đảm tính hợp 

pháp và thống nhất với Luật 

Bảo vệ sức khỏe nhân dân, 

đặc biệt liên quan đến phòng, 

chống các yếu tố nguy cơ đối 

với sức khỏe, bảo đảm quyền 

được sống trong môi trường 
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bán. 

- Chính sách mở rộng một số 

địa điểm cấm hút thuốc lá 

hoàn toàn 

- Chính sách tăng diện tích in 

cảnh báo sức khoẻ trên bao bì 

thuốc lá. 

 

không khói thuốc lá. 

- Chính sách cấm chứa chấp, 

vận chuyển, tàng trữ, quảng 

cáo, khuyến mại, tài trợ, sử 

dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá 

nung nóng, thuốc lá mới khác. 

- Chính sách cấm trưng bày 

sản phẩm thuốc lá tại điểm 

bán. 

- Chính sách mở rộng một số 

địa điểm cấm hút thuốc lá 

hoàn toàn 

- Chính sách tăng diện tích in 

cảnh báo sức khoẻ trên bao bì 

thuốc lá. 

 

Luật Tiêu thụ đặc biệt 2025 sửa đổi 

mặt hàng chịu thuế trong đó có 

thuốc lá. 

Chính sách bảo đảm tính hợp 

pháp và thống nhất với quy 

định tại Luật Tiêu thụ đặc biệt 

2025. 

 

- Chính sách cấm chứa chấp, 

vận chuyển, tàng trữ, quảng 

cáo, khuyến mại, tài trợ, sử 

dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá 

nung nóng, thuốc lá mới khác. 

- Chính sách cấm trưng bày 

Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 

29/3/2021 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực văn hóa và quảng cáo 

Chính sách bảo đảm tính hợp 

pháp và thống nhất với quy 

định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực văn hóa 

và quảng cáo. 
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sản phẩm thuốc lá tại điểm 

bán. 

- Chính sách mở rộng một số 

địa điểm cấm hút thuốc lá 

hoàn toàn 

- Chính sách tăng diện tích in 

cảnh báo sức khoẻ trên bao bì 

thuốc lá. 

 

Chính sách cấm chứa chấp, 

vận chuyển, tang trữ, quảng 

cáo, khuyến mại, tài trợ, sử 

dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá 

nung nóng, thuốc lá mới khác. 

 

Nghị quyết số 173/2024/QH15 

ngày 30/11/2024 của Quốc hội về 

hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 

8, Quốc hội khóa XV, trong đó quy 

định cấm sản xuất, kinh doanh, 

nhập khẩu, vận chuyển, tàng trữ và 

sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá 

nung nóng. 

Chính sách bảo đảm tính hợp 

pháp và thống nhất với quy 

định tại Nghị quyết số 

173/2024/QH15. 

 

Chính sách cấm chứa chấp, 

vận chuyển, tàng trữ, quảng 

cáo, khuyến mại, tài trợ, sử 

dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá 

nung nóng, thuốc lá mới khác. 

 

Luật Đầu tư (sửa đổi) 2025, có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 01/01/2026. 

Điểm l khoản 1 Điều 6 quy định 

ngành, nghề cấm đầu tư kinh 

doanh: “l) Kinh doanh thuốc lá 

điện tử, thuốc lá nung nóng.”. 

Chính sách bảo đảm tính hợp 

pháp và thống nhất với quy 

định tại Luật Đầu tư. 

 

Chính sách cấm chứa chấp, 

vận chuyển, tàng trữ, quảng 

cáo, khuyến mại, tài trợ, sử 

dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá 

nung nóng, thuốc lá mới khác. 

 

Điều 100 Luật Thương mại 2005 về 

hàng hóa, dịch vụ khuyến mại bị 

cấm quy định: “Hàng hóa, dịch vụ 

cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ 

hạn chế kinh doanh; hàng hóa 

chưa được phép lưu thông, dịch vụ 

Chính sách bảo đảm tính hợp 

pháp và thống nhất với quy 

định tại Luật Thương mại. 
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chưa được phép cung ứng tại Việt 

Nam thì không được dùng để 

khuyến mại”. 

Chính sách cấm chứa chấp, 

vận chuyển, tàng trữ, quảng 

cáo, khuyến mại, tài trợ, sử 

dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá 

nung nóng, thuốc lá mới khác. 

 

Khoản 1 Điều 7 Luật Quảng cáo 

2012 về Sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ cấm quảng cáo quy định: “Hàng 

hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo 

quy định của pháp luật; hàng hóa, 

dịch vụ bị cấm quảng cáo theo quy 

định của pháp luật chuyên 

ngành.”; Điều 8. Hành vi cấm 

trong hoạt động quảng cáo cũng 

nêu rõ không được quảng cáo đối 

với hàng hóa, dịch vụ mà pháp luật 

cấm. 

Chính sách bảo đảm tính hợp 

pháp và thống nhất với quy 

định tại Luật Quảng cáo. 

 

Chính sách cấm chứa chấp, 

vận chuyển, tàng trữ, quảng 

cáo, khuyến mại, tài trợ, sử 

dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá 

nung nóng, thuốc lá mới khác. 

 

Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 

26/8/2020 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong 

hoạt động thương mại, sản xuất, 

buôn bán hàng giả, hàng cấm và 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 17/2022/NĐ-CP ngày 

31/01/2022  của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị 

định quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực hóa chất 

và vật liệu nổ công nghiệp; điện 

lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng 

Chính sách bảo đảm tính hợp 

pháp và thống nhất với quy 

định xử phạt vi phạm hành 

chính trong hoạt động thương 

mại, sản xuất, buôn bán hàng 

giả, hàng cấm. 
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năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 

hoạt động thương mại, sản xuất, 

buôn bán hàng giả, hàng cấm và 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 

hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng 

dầu và khí. 

Điều 8 quy định xử phạt vi phạm 

hành chính đối với các hành vi sản 

xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng 

trữ, giao nhận hàng cấm. 

Chính sách tăng diện tích in 

cảnh báo sức khoẻ trên bao bì 

thuốc lá. 

 

Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá năm 2012  

Điều 15 quy định ghi nhãn, in cảnh 

báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá  

Chính sách bảo đảm phù hợp 

với khuyến nghị của Tổ chức 

Y tế thế giới (WHO) và xu 

hướng lập pháp của nhiều 

quốc gia đã áp dụng cảnh báo 

chiếm từ 75% diện tích bao bì 

trở lên, bảo đảm thực thi đầy 

đủ nghĩa vụ của Việt Nam 

theo Công ước khung về kiểm 

soát thuốc lá (FCTC). 

 

Chính sách tăng diện tích in 

cảnh báo sức khoẻ trên bao bì 

thuốc lá. 

 

Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 

17/7/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành Luật phòng, chống 

tác hại của thuốc lá về một số biện 

pháp phòng, chống tác hại của 

thuốc lá.  

Chính sách bảo đảm phù hợp 

với quy định tăng diện tích in 

cảnh báo sức khỏe trên bao bì 

thuốc lá tại Nghị định này. 

 

Chính sách tăng diện tích in 

cảnh báo sức khoẻ trên bao bì 

thuốc lá. 

Thông tư liên tịch số 

05/2013/TTLT-BYT-BCT của Bộ 

Y tế và Bộ Công Thương ban hành 

Chính sách bảo đảm tính 

thống nhất với quy định tại 

Thông tư liên tịch. 
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 hướng dẫn việc ghi nhãn, in cảnh 

báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá 

theo Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá.  

 

- Chính sách cấm trưng bày 

sản phẩm thuốc lá tại điểm 

bán. 

- Chính sách mở rộng một số 

địa điểm cấm hút thuốc lá 

hoàn toàn 

- Chính sách tăng diện tích in 

cảnh báo sức khoẻ trên bao bì 

thuốc lá. 

 

Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá năm 2012:   

“Điều 9. Các hành vi bị cấm:   

2. Quảng cáo, khuyến mại thuốc lá; 

tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người 

tiêu dùng dưới mọi hình thức.   

6. Bán, cung cấp thuốc lá cho 

người chưa đủ 18 tuổi.”. 

“Điều 25. Bán thuốc lá:   

1. Điểm bán thuốc lá không được 

trưng bày quá một bao hoặc một tút 

hoặc một hộp của một nhãn hiệu.  

2. Không bán thuốc lá phía ngoài 

cổng trường, bệnh viện trong bán 

kính 100m tính từ ranh giới khuôn 

viên gần nhất.”. 

Chính sách bảo đảm tính hợp 

pháp và thống nhất với quy 

định tại chính Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá, 

đồng thời, bảo đảm phù hợp 

với khuyến nghị của Tổ chức 

Y tế thế giới (WHO) và xu 

hướng lập pháp của nhiều 

quốc gia, bảo đảm thực thi đầy 

đủ nghĩa vụ của Việt Nam 

theo Công ước khung về kiểm 

soát thuốc lá (FCTC). 

 

Chính sách cấm trưng bày sản 

phẩm thuốc lá tại điểm bán. 

 

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP 

ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực y tế.  

“Điều 26. Vi phạm quy định về 

bán, cung cấp thuốc lá 

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đến 

5.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau:  

Chính sách bảo đảm tính hợp 

pháp và thống nhất với quy 

định tại Nghị định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh 

vực y tế. 
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a) Trưng bày quá một bao hoặc một 

tút hoặc một hộp của một nhãn 

hiệu thuốc lá tại đại lý bán lẻ, điểm 

bán lẻ;”. 

- Chính sách cấm trưng bày 

sản phẩm thuốc lá tại điểm 

bán. 

- Chính sách tăng diện tích in 

cảnh báo sức khoẻ trên bao bì 

thuốc lá. 

 

Luật Quảng cáo năm 2012. 

Khoản 2 Điều 7 quy định sản 

phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm 

quảng cáo là thuốc lá. 

Chính sách bảo đảm tính 

thống nhất với quy định Luật 

Quảng cáo nhằm giảm sự tiếp 

xúc và tác động quảng cáo 

gián tiếp, giảm hành vi mua 

bốc đồng và giảm khả năng 

bắt đầu hút thuốc, góp phần 

giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá 

trong cộng đồng. 

 

Chính sách tăng diện tích in 

cảnh báo sức khoẻ trên bao bì 

thuốc lá. 

 

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP 

ngày 28/9/2020 Quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

y tế.  

Điểm a khoản 2 Điều 26 quy 

định: Phạt tiền từ 3.000.000 đến 

5.000.000 đồng đối với hành vi 

“Trưng bày quá một bao hoặc một 

tút hoặc một hộp của một nhãn 

hiệu thuốc lá tại đại lý bán lẻ, điểm 

bán lẻ;”. 

Chính sách bảo đảm tính hợp 

pháp và thống nhất với quy 

định tại Nghị định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh 

vực y tế. 

 

 

3. Điều ước quốc tế có liên quan đến chính sách 

 

CHÍNH SÁCH QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU ƯỚC 

QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN 

ĐÁNH GIÁ (chính sách/dự 

thảo văn bản tương thích với 

ĐỀ XUẤT XỬ LÝ 
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điều ước quốc tế) 

Chính sách tăng diện tích in 

cảnh báo sức khoẻ trên bao bì 

thuốc lá. 

 

Điều 11 Công ước khung của Tổ 

chức Y tế Thế giới về kiểm soát 

thuốc lá (WHO FCTC) quy 

định các bên liên quan về Bao bì và 

ghi nhãn sản phẩm thuốc lá.  

Bên cạnh đó, Hướng dẫn thực thi 

Điều 11 đã Được Hội nghị các Bên 

(COP) 2 thông qua tại kỳ họp lần 

thứ ba vào năm 2008 nhằm hỗ trợ 

các Bên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ 

theo Điều 11 của WHO FCTC.   

Chính sách tương thích với 

Điều ước quốc tế, bảo đảm 

phù hợp với Điều ước quốc tế 

khi Việt Nam gia nhập. 

Phù hợp với xu hướng phát 

triển, khuyến nghị của tổ chức 

quốc tế. 

 

Chính sách cấm trưng bày sản 

phẩm thuốc lá tại điểm bán. 

Điều 13 Công ước khung của Tổ 

chức Y tế Thế giới về kiểm soát 

thuốc lá (WHO FCTC) quy định  

các Bên tham gia có trách nhiệm 

thực hiện lệnh cấm toàn diện đối 

với hoạt động quảng cáo, khuyến 

mại và tài trợ thuốc lá, bao gồm cả 

việc trưng bày tại điểm bán.  

Điều 1(c) định nghĩa “quảng cáo 

và khuyến mại thuốc lá” là mọi 

hình thức truyền thông, khuyến 

nghị hoặc hành động có mục đích, 

tác động hoặc khả năng gây tác 

động nhằm trực tiếp hoặc gián tiếp 

thúc đẩy sản phẩm thuốc lá hoặc 

việc sử dụng thuốc lá.   

Chính sách tương thích với 

Điều ước quốc tế, bảo đảm 

phù hợp với Điều ước quốc tế 

khi Việt Nam gia nhập. 

Phù hợp với xu hướng phát 

triển, khuyến nghị của tổ chức 

quốc tế. 

 

Chính sách cấm trưng bày sản Hướng dẫn thực thi Điều 13: Được Chính sách tương thích với  
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phẩm thuốc lá tại điểm bán. Hội nghị các Bên (COP) thông qua 

tại kỳ họp lần thứ ba vào năm 2008. 

Hướng dẫn được ban hành nhằm hỗ 

trợ các Bên thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ theo Điều 13 của WHO FCTC. 

Theo đó, Hướng dẫn xác định 

phạm vi của lệnh cấm toàn diện đối 

với quảng cáo, khuyến mại và tài 

trợ thuốc lá, bao gồm cụ thể: việc 

trưng bày tại điểm bán, các hình 

thức khuyến khích thương nhân 

bán lẻ, giảm giá, quà tặng và phát 

mẫu miễn phí. Hướng dẫn khẳng 

định rõ rằng “việc trưng bày… tự 

thân đã cấu thành hoạt động quảng 

cáo và khuyến mại” và “là một 

phương thức chủ yếu để thúc đẩy 

sản phẩm thuốc lá và việc sử dụng 

thuốc lá”. Đồng thời, Hướng dẫn 

nhấn mạnh rằng “thanh thiếu niên 

là đối tượng đặc biệt dễ bị tác động 

bởi các hiệu ứng khuyến khích từ 

việc trưng bày sản phẩm”. 

Điều ước quốc tế, bảo đảm 

phù hợp với Điều ước quốc tế 

khi Việt Nam gia nhập. 

Phù hợp với xu hướng phát 

triển, khuyến nghị của tổ chức 

quốc tế. 

Chính sách cấm trưng bày sản 

phẩm thuốc lá tại điểm bán. 

Quyết định từ các cuộc họp các bên 

về Kiểm soát Thuốc lá của Tổ chức 

Y tế thế giới (WHO FCTC COP):   

FCTC/COP 7 (5): Kêu gọi các Bên 

tăng cường thực thi Điều 13, nhằm 

đạt được kiểm soát toàn diện đối 

Chính sách tương thích với 

Điều ước quốc tế, bảo đảm 

phù hợp với Điều ước quốc tế 

khi Việt Nam gia nhập. 

Phù hợp với xu hướng phát 

triển, khuyến nghị của tổ chức 
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với quảng cáo, khuyến mại và tài 

trợ thuốc lá cả trong nước và xuyên 

biên giới. 

FCTC/COP 8 (17): Đề nghị các 

Bên tiếp tục triển khai các hành 

động nêu tại COP 7, đặc biệt chú 

trọng giám sát quảng cáo thuốc lá 

xuyên biên giới và hình ảnh thuốc 

lá trong các phương tiện truyền 

thông giải trí. 

FCTC/COP 10 (23): Ban hành 

hướng dẫn cụ thể nhằm giải quyết 

vấn đề quảng cáo, khuyến mại, tài 

trợ thuốc lá xuyên biên giới và việc 

thể hiện hình ảnh thuốc lá trong các 

phương tiện giải trí để thực hiện 

Điều 13, đồng thời khẳng định rằng 

‘lệnh cấm toàn diện đối với hoạt 

động quảng cáo, khuyến mại và tài 

trợ thuốc lá (TAPS) phải được áp 

dụng cho mọi loại hình phương tiện 

truyền thông, bao gồm cả các nền 

tảng truyền thông kỹ thuật số, phù 

hợp với quy định của pháp luật 

quốc gia’. Hướng dẫn cụ thể này 

cũng ghi nhận rằng, để thực thi đầy 

đủ Điều 13, các Bên cần bảo đảm 

công tác giám sát và thực thi được 

thực hiện kịp thời, theo sát sự thay 

quốc tế. 
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đổi của các loại hình truyền thông 

và các phương thức tiếp thị mới. 

Chính sách tăng diện tích in 

cảnh báo sức khoẻ trên bao bì 

thuốc lá. 

 

Điều 8 Công ước khung của Tổ 

chức Y tế Thế giới về kiểm soát 

thuốc lá (WHO FCTC) quy định 

các Bên tham gia có trách nhiệm 

ban hành và thực thi - trong phạm 

vi thẩm quyền pháp luật quốc gia 

hiện hành - các biện pháp lập pháp, 

hành pháp, quản lý hoặc các biện 

pháp thích hợp khác nhằm bảo vệ 

con người khỏi khói thuốc lá. Đồng 

thời cần tích cực thúc đẩy việc áp 

dụng và thực thi các biện pháp này 

ở những cấp quản lý khác. Việc bảo 

vệ này phải được triển khai tại nơi 

làm việc trong nhà, phương tiện 

giao thông công cộng, các địa điểm 

công cộng trong nhà và, khi cần 

thiết, tại những khu vực công cộng 

khác.  

Chính sách tương thích với 

Điều ước quốc tế, bảo đảm 

phù hợp với Điều ước quốc tế 

khi Việt Nam gia nhập. 

Phù hợp với xu hướng phát 

triển, khuyến nghị của tổ chức 

quốc tế. 

 

Chính sách tăng diện tích in 

cảnh báo sức khoẻ trên bao bì 

thuốc lá. 

 

Hướng dẫn thực thi Điều 13 được 

Hội nghị các Bên (COP) thông qua 

tại kỳ họp lần thứ ba vào năm 2008. 

Hướng dẫn được ban hành nhằm hỗ 

trợ các Bên thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ theo Điều 8 của WHO FCTC. 

Theo đó, Hướng dẫn đã đưa ra các 

nguyên tác và định hướng chung 

Chính sách tương thích với 

Điều ước quốc tế, bảo đảm 

phù hợp với Điều ước quốc tế 

khi Việt Nam gia nhập. 

Phù hợp với xu hướng phát 

triển, khuyến nghị của tổ chức 

quốc tế. 
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bao gồm: (1) Quyền được thở 

không khí sạch - không bị phơi 

nhiễm khói thuốc - được xem là 

một phần của quyền con người cơ 

bản: quyền sống và quyền được có 

mức sức khỏe cao nhất; (2) Việc 

bảo vệ này phải thông qua văn bản 

pháp luật (luật, nghị định, quy định 

rõ ràng), chứ không thể chỉ dựa vào 

khuyến nghị, tự nguyện hay thỏa 

thuận hành chính; (3) Các giải pháp 

“kỹ thuật” như thông gió, lọc 

không khí, phòng hút thuốc riêng, 

khu vực hút thuốc - thường được 

chứng minh là không đủ để bảo vệ 

khỏi khói thuốc thụ động. Do 

đó, môi trường 100% không khói 

thuốc (không hút, không khói) là 

tiêu chuẩn duy nhất đáp ứng được 

yêu cầu bảo vệ thực sự. Hướng dẫn 

cũng xác định phạm vi thực hiện 

môi trường 100% không khói thuốc 

bao gồm: 

(1)  Tất cả nơi làm việc trong 

nhà (bao gồm cả nơi làm việc trong 

phương tiện như taxi, xe cứu 

thương);  

(2) Mọi phương tiện giao thông 

công cộng;  
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(3) Tất cả các không gian công 

cộng trong nhà: nhà hàng, quán cà 

phê, trung tâm thương mại, bệnh 

viện, trường học, văn phòng công 

cộng, rạp chiếu, hội trường,… Khi 

thích hợp (tùy bối cảnh quốc gia), 

các không gian công cộng 

khác cũng nên được xem xét để mở 

rộng bảo vệ.  

Chính sách tăng diện tích in 

cảnh báo sức khoẻ trên bao bì 

thuốc lá. 

 

Quyết định từ các cuộc họp các bên 

về Kiểm soát Thuốc lá của Tổ chức 

Y tế thế giới (WHO FCTC COP): 

CTC/COP2(7) - COP2 xác định 

nguyên tắc “100% không khói 

thuốc” (không có phòng hút thuốc, 

không dùng thông gió/lọc không 

khí làm thay thế), phạm vi áp dụng 

(nơi làm việc trong nhà, phương 

tiện giao thông công cộng, không 

gian công cộng trong nhà,…), và 

các chỉ dẫn lập pháp/thi hành. Đây 

là tài liệu pháp lý, kỹ thuật quan 

trọng nhất liên quan trực tiếp tới 

môi trường không khói thuốc.  

Chính sách tương thích với 

Điều ước quốc tế, bảo đảm 

phù hợp với Điều ước quốc tế 

khi Việt Nam gia nhập. 

Phù hợp với xu hướng phát 

triển, khuyến nghị của tổ chức 

quốc tế. 

 



 

 

 

 

 

 

 


